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TỈNH ỦY QUẢNG NAM 

* 

            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   

Bảng Phụ lục các nhóm ngành thi tuyển 
(Kèm theo Đề án số 20 -ĐA/TU, ngày 17/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

------ 

1. Nhóm số 1 (Nhóm ngành Xây dựng Đảng và Nhà nước) gồm: Chính 

trị, Chính trị học, Xây dựng Đảng và Nhà nước, Chính sách công; Quản lý công, 

Quản lý hành chính, Hành chính học… 

2. Nhóm số 2 (Nhóm ngành Luật) gồm: Luật, Luật Dân sự, Luật Hình sự, 

Luật Hành chính, Luật Kinh tế… 

3. Nhóm số 3 (Nhóm ngành Xã hội nhân văn) gồm: Báo chí, Công tác xã 

hội, Tâm lý học, Tâm lý giáo dục, Triết học, Xã hội học, Ngôn ngữ học, Văn hóa, 

Việt Nam học, Quản lý văn hóa…  

4. Nhóm số 4 (Nhóm ngành Giáo dục chính trị, xã hội) gồm: Sư phạm 

Lịch sử, Sư phạm Chính trị, Giáo dục chính trị, Ngữ văn, Văn học, Sử…. 

5. Nhóm số 5 (Nhóm ngành Kinh tế ngành) gồm: Tài chính ngân hàng, 

Tài chính, Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị kinh 

doanh, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh du lịch, Kinh doanh 

thương mại, Quản trị nhân lực… 

6. Nhóm số 6 (Nhóm ngành Kinh tế tổng hợp) gồm: Kinh tế, Kinh tế học, 

Kinh tế phát triển, Kinh tế kế hoạch, Kinh tế lao động, Kinh tế và quản lý công, 

Kinh tế đầu tư, Kinh tế xây dựng, Quản lý kinh tế… 

7. Nhóm số 7 (Nhóm ngành Nông nghiệp) gồm: Kinh tế nông nghiệp, 

Trồng trọt, chăn nuôi, Quản lý rừng, Quản lý tài nguyên rừng… 

8. Nhóm số 8 (Nhóm ngành Kế toán) gồm: Kế toán, Kế toán kiểm toán, Kế 

toán tài chính, Kế toán doanh nghiệp… 

9. Nhóm số 9 (Nhóm ngành Công nghệ thông tin) gồm: Công nghệ thông 

tin, Tin học, Tin học quản lý, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật 

máy tính, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin… 

10. Nhóm số 10 (Nhóm ngành Văn thư) gồm: Văn thư lưu trữ, Hành chính 

văn thư, Lưu trữ học… 

11. Nhóm số 11 (Nhóm ngành Xây dựng) gồm: Xây dựng, Xây dụng dân 

dụng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, Kỹ thuật xây 

dựng công trình… 
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